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1 Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, 

Quang Bình

Tuyên 

Quang

3890 QĐ-BNN-TCTL 

14/10/2022

2022 2025 2023 2026

2 Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành Phú Thọ 5206 QĐ-BNN-XD 

30/12/2022

2022 2025 2023 2026

3 Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 Đắk Lắk  2895 QĐ-BNN-XD 

29/7/2022

2022 2025 2022 2026

4 Tiêu vùng 3 Nông cống GĐ2 Thanh Hóa 5080 QĐ-BNN-XD 

27/12/2022

2023 2025 2023 2026

5 Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng Lạng Sơn 4433 QĐ-BNN-PCTT 

14/11/2022

2022 2025 2023 2026

6 Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 3108 QĐ-BNN-TCTL 

17/8/2022

2022 2025 2022 2026

7 Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn Thái Nguyên 1758 QĐ-BNN-TL

05/5/2023

2023 2026 2023 2027

8 Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa 

nước

Các tỉnh 3233 QĐ-BNN-TCTL 

21/7/2021

2022 2025 2023 2026

9 Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh 

hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng 

khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập 

mặn

ĐBSCL 3356/QĐ-BNN-KH  

26/7/2021

3462 QĐ-BNN-KH  

13/9/2022

2022 2025 2022 2027

10 Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản Sơn La 2176 QĐ-BNN-XD 

16/6/2022

2022 2025 2022 2026

11 Sửa chữa Nâng cấp hệ thống thủy lợi Thác 

Huống

Bắc Ninh 678 QĐ-BNN-TL

22/02/2023

2022 2025 2023 2026

12 Nâng cấp hệ thống thủy lợi 8 xã miền núi phía 

Đông Bắc huyện Nho Quan và kè chống sạt lở 

sông Chanh

Ninh Bình 3325 QĐ-BNN-KH 

23/7/2021

3150 QĐ-BNN-TCTL

19/8/2022

2022 2025 2022 2026

13 Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão kết 

hợp cảng cá Tịnh Hòa

Quảng Ngãi 3386 QĐ-BNN-KH 

27/7/2021; 5045 

QĐ/BNN-TCTS 

27/12/2022 

2023 2025 2023 2026

14 Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất 

muối giai đoạn 2021-2025

Các tỉnh 3313 QĐ-BNN-KH

23/7/2021

2022 2025 2023 2026

15 Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla Quảng Ngãi 195 QĐ-BNN-PCTT 

11/01/2023

2023 2025 2023 2026

16 Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực 

thủy sản

Hải Phòng, 

Khánh Hòa

3242 QĐ-BNN-KH

21/7/2021

2022 2025 2023 2026

17 Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực 

Hà Nội và Nam ĐBSH

Các tỉnh 3238 QĐ-BNN-KH 

ngày 21/7/2021

2022 2025 2022 2026

18 Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long 

Xuyên

An Giang, 

Kiên Giang

2810 QĐ-BNN-XD 

25/7/2022

2021 2025 2022 2026

19 Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông 

Hậu

Sóc Trăng, 

Hậu Giang

1708 QĐ-BNN-XD 

12/5/22

2022 2026

Địa điểm 

XD

(Kèm theo văn bản số           QĐ-BNNMT ngày               tháng       năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Phụ lục

Điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án

Năm hoàn 

thành

Năm khởi 

công

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thời gian thực hiện dự án

Thời gian thực hiện dự án tại các quyết định chủ 

trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án đầu tư

Số ngày quyết định
Năm hoàn 

thành

Năm khởi 

công

Ghi chúSTT Danh mục dự án

4 năm kể từ năm

khởi công



2

Địa điểm 

XD

Điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án

Năm hoàn 

thành

Năm khởi 

công

Thời gian thực hiện dự án

Thời gian thực hiện dự án tại các quyết định chủ 

trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án đầu tư

Số ngày quyết định
Năm hoàn 

thành

Năm khởi 

công

Ghi chúSTT Danh mục dự án

20 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông 

Gianh

 Quảng Trị 4895 QĐ/BNN-TS 

16/11/2023

2024 2027

21 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học 

nông nghiệp Việt Nam

Các tỉnh 3185 QĐ-BNN-KH 

ngày 19/7/21

2022 2026

22 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối 

trường khu vực TP HCM và Tây nguyên

Các tỉnh 3245 QĐ-BNN-KH 

ngày 21/7/21

2023 2026

23 Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

TP Hà Nội, 

Hồ Chí Minh

3227 QĐ-BNN-KH 

ngày 21/7/21

2023 2026

24 Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực 

miền Trung

Các tỉnh 3244 QĐ-BNN-KH 

ngày 21/7/2021

2023 2026

25 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối 

trường khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL

Các tỉnh 3243 QĐ-BNN-KH 

ngày 21/7/2021 

2023 2026

Không quá 4 năm, kể từ thời 

điểm khởi công

Không quá 4 năm, kể từ thời 

điểm khởi công

Không quá 4 năm, kể từ thời 

điểm được khởi công dự án

Không quá 4 năm, kể từ thời 

điểm được khởi công dự án

Không quá 4 năm, kể từ thời 

điểm khởi công

4 năm kể từ năm

khởi công
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